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Câu 1:  [1D2-1.3-2] (Chuyên Thái Bình - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Từ các chữ số 
[image: image1.wmf]0,1,2,3,4,5

lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5
A. 
[image: image2.wmf]40

.
B.  
[image: image3.wmf]36

.
C.  
[image: image4.wmf]38

.
D.  
[image: image5.wmf]32

.
Lời giải
Chọn B
Gọi số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là 
[image: image6.wmf]abc


Vì 
[image: image7.wmf]abc

 chia hết cho 5 nên 
[image: image8.wmf]{

}

0;5

c

Î

.

TH 1 : 
[image: image9.wmf]0

c

=



[image: image10.wmf]a

 có 5 cách chọn


[image: image11.wmf]b

 có 4 cách chọn

Suy ra có 
[image: image12.wmf]5.420

=

 số ở trường hợp này.

TH2 : 
[image: image13.wmf]5

c

=



[image: image14.wmf]a

 có 4 cách chọn.


[image: image15.wmf]b

 có 4 cách chọn

Suy ra có 
[image: image16.wmf]4.416

=

 số ở trường hợp này.

Vậy số các số thỏa mãn bài là 
[image: image17.wmf]201636

+=

 số.

Câu 2:  [1D2-1.3-2] (GK1 - K 11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề số 02) Một người có 7 đôi tất trong đó có 3 đôi tất trắng và 5 đôi giày trong đó có 2 đôi giày đen. Người này không thích đi tất trắng cùng với giày đen. Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn tất và giày thỏa mãn điều kiện trên?
A. 
[image: image18.wmf]29

.
B.  
[image: image19.wmf]36.


C.  
[image: image20.wmf]18.


D.  
[image: image21.wmf]35.


Lời giải
Chọn A
Cách 1:
Trường hợp 1:
Chọn 
[image: image22.wmf]1

 đôi tất trắng có 
[image: image23.wmf]3

 cách.
Chọn 
[image: image24.wmf]1

 đôi giày không phải màu đen có 
[image: image25.wmf]3

 cách.
Do đó có 
[image: image26.wmf]3.39

=

 cách chọn 1 đôi tất trắng và 1 đôi giày không phải màu đen.
Trường hợp 2:
Chọn 
[image: image27.wmf]1

 đôi tất không phải màu trắng có 
[image: image28.wmf]4

cách.
Chọn 
[image: image29.wmf]1

 đôi giày bất kỳ có 
[image: image30.wmf]5

 cách.
Do đó có 
[image: image31.wmf]4.520

=

 cách chọn 1 đôi tất không phải màu trắng và 1 đôi giày bất kỳ.
Theo quy tắc cộng, ta có 
[image: image32.wmf]92029

+=

 cách chọn 1 đôi tất và 1 đôi giày thỏa mãn yêu cầu.
Cách 2:
Số cách chọn ra 1 đôi tất và 1 đôi giày bất kỳ là: 
[image: image33.wmf]7.535

=

 cách.
Số cách chọn ra 1 đôi tất trắng và 1 đôi giày đen là: 
[image: image34.wmf]3.26

=

 cách.
Vậy ta có 
[image: image35.wmf]35629

-=

 cách chọn 1 đôi tất và 1 đôi giày thỏa mãn yêu cầu.
Câu 3:  [1D2-1.3-2] (GK1 - K11 - THPT DTNT - Thanh Hóa - năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 5?.
A. 952.
B.  1800.
C.  1008.
D.  1620.
Lời giải
Chọn A
Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
[image: image36.wmf]abcd

. Do chia hết cho 5 nên 
[image: image37.wmf]{

}

0;5

d

Î


Trường hợp 1: với 
[image: image38.wmf]0

d

=

 ta có:
Chọn D có 1 cách.
Chọn A có 9 cách
Chọn B có 8 cách
Chọn C có 7 cách
Vậy trường hợp 1 có: 
[image: image39.wmf]9.8.7504

=

 số
Trường hợp 2: với 
[image: image40.wmf]5

d

=

 ta có:
Chọn D có 1 cách.
Chọn A có 8 cách
Chọn B có 8 cách
Chọn C có 7 cách
Vậy trường hợp 1 có: 
[image: image41.wmf]8.8.7448

=

 số
Vậy có: 
[image: image42.wmf]504448952

+=

số thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 4:  [1D2-1.3-2] (GK1 - K11 - THPT DTNT - Thanh Hóa - năm 2021 - 2022) Trong hội nghị học sinh giỏi của trường, khi ra về các em bắt tay nhau. Biết rằng có 
[image: image43.wmf]120

 cái bắt tay và giả sử không em nào bị bỏ sót cũng như bắt tay không lặp lại 
[image: image44.wmf]2

 lần. Số học sinh dự hội nghị thuộc khoảng nào sau đây?
A. 
[image: image45.wmf](

)

13;18

.
B.  
[image: image46.wmf](

)

21;26

.
C.  
[image: image47.wmf](

)

17;22

.
D.  
[image: image48.wmf](

)

9;14

.
Lời giải
Chọn A
Cách 1:
Gọi số học sinh dự hội nghị là 
[image: image49.wmf]x

 học sinh. Đk 
[image: image50.wmf]0

x

>

.
Mỗi em sẽ bắt tay với 
[image: image51.wmf]1

x

-

 bạn còn lại.
Do bắt tay không lặp lại 
[image: image52.wmf]2

 lần nên số cái bắt tay là: 
[image: image53.wmf](

)

1

2

xx

-

.
Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image54.wmf](
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Vậy số học sinh dự hội nghị là 16.
Cách 2: Cứ 2 học sinh thì có 1 cái bắt tay. Vậy số cái bắt tay là số tổ hợp chập 2 của x.
Vậy ta có: 
[image: image55.wmf](
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. Giải ra ta cũng được 
[image: image56.wmf]16

x

=

.
Câu 5:  [1D2-1.3-2] (GK1-K11-THPT Gia Lộc - Năm 2021-2022) Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau và trong mỗi số luôn có mặt chữ số 1 và 3.
Lời giải
Gọi 
[image: image57.wmf]xabcde

=

 là số tự nhiên thỏa mãn đề bài.
+ TH1: 
[image: image58.wmf]x

 được tạo thành từ các chữ số: 1, 3, 0, 2, 4.
Nếu 
[image: image59.wmf]0

xabcd

=

: có 4! số.
Nếu 
[image: image60.wmf]xabcde

=

 với 
[image: image61.wmf]{

}

2;4

e

Î

: có 2.3.3! số.
+ TH2: 
[image: image62.wmf]x

 được tạo thành từ các chữ số: 1, 3, 0, 2, 5.
Nếu 
[image: image63.wmf]0

xabcd

=

: có 4! số.
Nếu 
[image: image64.wmf]2

xabcd

=

: có 3.3! số.
+ TH3: 
[image: image65.wmf]x

 được tạo thành từ các chữ số: 1, 3, 0, 4, 5.
Nếu 
[image: image66.wmf]0

xabcd

=

: có 4! số.
Nếu 
[image: image67.wmf]4

xabcd

=

: có 3.3! số.
+ TH4: 
[image: image68.wmf]x

 được tạo thành từ các chữ số: 1, 3, 2, 4, 5: có 2.4! số.
Theo quy tắc cộng ta có số số 
[image: image69.wmf]x

 là: 192 số.
Câu 6:  [1D2-1.3-2] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Từ các chữ số 
[image: image70.wmf]1,2,3,4,5,6,7

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau thỏa một trong hai điều kiện là số chẵn hoặc là số chia hết cho 
[image: image71.wmf]5

.
A. 
[image: image72.wmf]210

.
B.  
[image: image73.wmf]2700

.
C.  
[image: image74.wmf]120

.
D.  
[image: image75.wmf]270

.
Lời giải
Chọn C
Số tự nhiên chẵn có ba chữ số đôi một khác nhau có dạng 
[image: image76.wmf]abc

 trong đó 
[image: image77.wmf]c

 là một trong các chữ số 
[image: image78.wmf]2,4,6

. Do đó, có 
[image: image79.wmf]36590

××=

 số.
Số tự nhiên chia hết cho 
[image: image80.wmf]5

 và có ba chữ số khác nhau có dạng 
[image: image81.wmf]abc

 trong đó 
[image: image82.wmf]5

c

=

. Do đó, có 
[image: image83.wmf]16530

××=

 số.
Áp dụng quy tắc cộng, ta có 
[image: image84.wmf]9030120

+=

 số.
Câu 7:  [1D2-1.3-2] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Từ các chữ số 
[image: image85.wmf]0,2,4,6,8

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 2 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 
[image: image86.wmf]68

?
A. 
[image: image87.wmf]24

.
B.  
[image: image88.wmf]11

.
C.  
[image: image89.wmf]12

.
D.  
[image: image90.wmf]8

.
Lời giải
Chọn B
Cách 1: Liệt kê các số có 
[image: image91.wmf]2

 chữ số khác nhau nhỏ hơn 
[image: image92.wmf]68

 ta được 
[image: image93.wmf]11

 số là:

[image: image94.wmf]20;24;26;28;40;42;46;48;60;62;64


Cách 2: Gọi số cần tìm là 
[image: image95.wmf]ab


+ Nếu 
[image: image96.wmf]6

a

<

 ta có: 
[image: image97.wmf]2.48

=

 (số).
+ Nếu 
[image: image98.wmf]6

a

=

 ta có: 
[image: image99.wmf]1.33

=

 (số).
Theo quy tắc cộng: 
[image: image100.wmf]8311

+=

 (số).
Vậy có 
[image: image101.wmf]11

 tự nhiên gồm 2 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 
[image: image102.wmf]68

.
Câu 8:  [1D2-1.3-2] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Cho các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số thỏa mãn số đó chia hết cho 2 và chữ số 4, 5 phải luôn đứng cạnh nhau?
A. 300 số.
B.  114 số.
C.  225 số.
D.  120 số.
Lời giải
Chọn B
Ta có 
[image: image103.wmf]{

}

22;4;6;8

abcdc

ÞÎ

M

.
Với 
[image: image104.wmf]45

dc

=Þ=

, Chọn A có 7 cách, Chọn B có 7 cách nên có 7.7 = 49 số thỏa mãn.
Với 
[image: image105.wmf]2

d

=


+) Dạng 
[image: image106.wmf]452

c

 Chọn C có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn.
+) Dạng 
[image: image107.wmf]452

a

 Chọn A có 6 cách nên có 6 số thỏa mãn.
Đổi chỗ 4 và 5 thì có 
[image: image108.wmf](

)

2.6624

+=

 số thỏa mãn.
Tương tự với 
[image: image109.wmf]6,8

dd

==Þ

 có tất cả 
[image: image110.wmf]423.24114

+=

 số thỏa mãn.
Câu 9:  [1D2-1.3-2] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Có 
[image: image111.wmf]4

 thành phố 
[image: image112.wmf],,,

ABCD

. Từ 
[image: image113.wmf]A

 đến 
[image: image114.wmf]B

 có 
[image: image115.wmf]2

 con đường, từ 
[image: image116.wmf]A

 đến 
[image: image117.wmf]C

 có 
[image: image118.wmf]3

con đường, từ 
[image: image119.wmf]B

 đến 
[image: image120.wmf]D

 có 
[image: image121.wmf]4

 con đường, từ 
[image: image122.wmf]C

 đến 
[image: image123.wmf]D

 có 
[image: image124.wmf]5

 con đường. Biết không có con đường nào nối 
[image: image125.wmf]B

 với 
[image: image126.wmf]C

 và nối 
[image: image127.wmf]A

 với 
[image: image128.wmf]D

. Số cách đi từ 
[image: image129.wmf]A

 đến 
[image: image130.wmf]D

 là
A. 
[image: image131.wmf]23

.
B.  
[image: image132.wmf]14

.
C.  
[image: image133.wmf]120

.
D.  
[image: image134.wmf]26

.
Lời giải
Chọn A
Trường hợp 1: Đi từ 
[image: image135.wmf]A

 đến 
[image: image136.wmf]B

 đến 
[image: image137.wmf]D

 có 
[image: image138.wmf]2.48

=

 cách.
Trường hợp 2: Đi từ 
[image: image139.wmf]A

 đến 
[image: image140.wmf]C

 đến 
[image: image141.wmf]D

 có 
[image: image142.wmf]3.515

=

 cách.
Vậy số cách đi từ 
[image: image143.wmf]A

 đến 
[image: image144.wmf]D

 là 
[image: image145.wmf]81523

+=

 cách.
Câu 10:  [1D2-1.3-2] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Số cách xếp 
[image: image146.wmf]5

 người 
[image: image147.wmf],,,,

ABCDE

 lên 
[image: image148.wmf]3

 toa tàu, biết mỗi toa có thể chứa 
[image: image149.wmf]5

 người là
A. 
[image: image150.wmf]120

.
B.  
[image: image151.wmf]125

.
C.  
[image: image152.wmf]15

.
D.  
[image: image153.wmf]243

.
Lời giải
Chọn D
Chọn D
Xếp 
[image: image154.wmf]A

 lên một trong 
[image: image155.wmf]3

 toa tàu có 
[image: image156.wmf]3

 cách.
Tương tự, xếp lần lượt 
[image: image157.wmf],,,

BCDE

 lên toa tàu, mỗi người đều có 
[image: image158.wmf]3

 cách xếp.
Theo quy tắc nhân ta có 
[image: image159.wmf]3.3.3.3.3243

=

 cách xếp.
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